
  Nhà đơn sơ (10 điểm)
  Có nước máy (0 điểm)

Ba chú Năm bị đau khớp nặng không 
có điều kiện khám chữa bệnh (10 điểm)
Dì Năm, Chú Năm, Ba Chú Năm, Trúc 
không có bảo hiểm y tế (10 điểm)

Trúc 16 tuổi, hiện không đi học, 
chưa tốt nghiệp Trung học cơ sở 
(10 điểm thiếu hụt) 
Trà 10 tuổi, đang đi học (0 điểm)

Tổng thu nhập nhà Dì Năm 8 
triệu/tháng (chú Năm + Dì Năm), tính 

ra bình quân 1,6 triệu/người/tháng

THÔNG TIN PHIẾU KHẢO SÁT DO HỘ DÌ NĂM GHI
DÌ NĂM 
Tuổi:  40, tạm trú tại quận nội thành TPHCM từ 2006
Nghề nghiệp:  Bán bánh ướt              Thu nhập: 3 triệu/tháng
Nhà ở : đơn sơ, diện tích 40m , có nước máy, có tivi, 
 có điện thoại, không internet
Thành viên hộ: Chú Năm (chồng): 42 tuổi; 
 làm thợ hồ, thu nhập 5 triệu/tháng
          Trúc (con):  16 tuổi, chưa tốt nghiệp THCS, hiện không đi học, không học nghề, 
 đang tìm việc làm
          Trà (con):  10 tuổi, đang học lớp 5    |   Ba chú Năm: 70 tuổi, đang bị bệnh nặng

NHÀ DÌ NĂM CÓ PHẢI LÀ HỘ NGHÈO HAY KHÔNG?

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

THU NHẬP

Y TẾ

ĐIỀU KIỆN SỐNG

VIỆC LÀM - 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 

HỘ DÌ NĂM LÀ HỘ NGHÈO NHÓM 1

Thu nhập bình quân của nhà Dì Năm: 
1,6 triệu/người/tháng dưới 1,75 triệu/người/tháng

 Tổng điểm thiếu hụt hộ Dì Năm: 60 điểm

  Chú Năm có điện thoại 
di động, không có 
internet (0 điểm)
  Nhà không có máy tính 
nhưng có tivi 
(0 điểm)

TIẾP CẬN
THÔNG TIN

 Trúc trong độ tuổi 
lao động, có tìm việc, 

nhưng không có việc làm 
trên 6 tháng (10 điểm)
   Dì Năm và Chú Năm 

có đi làm, nhưng không có 
bảo hiểm xã hội (10 điểm)

Từ 1,75 triệu/người/tháng trở xuống (Từ 21 triệu/người/năm trở 
xuống) là NGHÈO THU NHẬP
Từ trên 1,75 đến 2,3 triệu/người/tháng (Trên 21 triệu đến 28 
triệu/người/năm) là CẬN NGHÈO THU NHẬP

 Có người từ 15 tuổi đến 30 tuổi không tốt nghiệp 
Trung học cơ Sở và hiện không đi học.
  Có trẻ em từ 5 tuổi đến 14 tuổi hiện không đi học.
   Có người từ 18 tuổi đến 35 tuổi hiện không đi học và 
không có bằng cấp thấp nhất tương đương với sơ cấp 
nghề hoặc chứng nhận hoàn thành khóa học nghề.

  Có người bị bệnh nặng nhưng không có điều kiện đi 
khám chữa bệnh.

   Có người từ 6 tuổi trở lên hiện không có Bảo hiểm Y tế.

  Có người trong tuổi lao động, có khả năng lao động, 
có nhu cầu tìm việc nhưng không có việc làm và 
không có thu nhập từ 6 tháng trở lên.

   Có người trong tuổi lao động, hiện đang làm việc 
nhưng không có Bảo hiểm Xã hội.

•10 điểm

•10 điểm

  Nhà ở thiếu kiên cố, nhà đơn sơ.
             HOẶC:       
  Nhà nội thành            Diện tích bình quân dưới 6m2/người
  Nhà ngoại thành       Diện tích bình quân dưới10m2/người

  Nước sinh hoạt
            Nội thành        Không có nước máy
            Ngoại thành   Không có nước hợp vệ sinh

•10 điểm

•10 điểm

  Không có thành viên nào trong gia đình sử dụng điện 
thoại hoặc Internet.

   Không có tài sản nào trong số : Tivi, Radio, Máy vi tính.

•5 điểm

•5 điểm

HỘ NGHÈO: là những hộ dân có 1 trong 2 tiêu chí hoặc cùng lúc có cả 2 tiêu chí sau:
(1) Thu nhập bình quân đầu người từ 1,75 triệu đồng/người/tháng trở xuống (21 

triệu đồng/người/năm trở xuống)
(2) Tổng số điểm thiếu hụt 5 chiều xã hội từ 40 điểm trở lên

HỘ CẬN NGHÈO: là những hộ dân có 2 tiêu chí thu nhập và 5 chiều xã hội như sau:
(1) Thu nhập bình quân đầu người từ trên 1,75 đến 2,3 triệu/người/tháng (trên 21 

triệu đồng đến 28 triệu đồng/người/năm)
(2) Tổng số điểm thiếu hụt 5 chiều xã hội dưới 40 điểm (từ 0 điểm đến 35 điểm)

HỘ NGHÈO VÀ HỘ CẬN NGHÈO
TP. HỒ CHÍ MINH 2016-2020

THU NHẬP GIÁO DỤC
- ĐÀO TẠO

Y TẾ VIỆC LÀM
BẢO HIỂM XÃ HỘI

ĐIỀU KIỆN
SỐNG

TIẾP CẬN THÔNG TIN

NGHÈO CÓ NHIỀU CHIỀU

HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TP. HỒ CHÍ MINH LÀ AI?

CHIỀU THU NHẬP

5 CHIỀU XÃ HỘI TỔNG ĐIỂM THIẾU HỤT: 100 điểm

GIÁO DỤC 
- ĐÀO TẠO

•10 điểm

•10 điểm

•10 điểm

•10 điểm

•10 điểm

Y TẾ

VIỆC LÀM -
BẢO HIỂM 

XÃ HỘI

ĐIỀU KIỆN
SỐNG

TIẾP CẬN 
THÔNG TIN


